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EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 17 CATALOGUE
GIẢM XÓC TRƯỚC HONDA SH 350 (2023)

Mã EPC EPCDOV0003126
Thương hiệu HONDA
Dòng xe SH
Năm SX 2023
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE SH 350

(2023)
Số phụ tùng 27 chi tiết
Tổng giá trị 18,429,038đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 17
CATALOGUE GIẢM XÓC
TRƯỚC HONDA SH 350 (2023)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE SH 350 (2023) · Dùng cho HONDA SH
(2023)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-17-catalogue-giam-xo
c-truoc-honda-sh-350-2023--EPCDOV0003126 — mở link
hoặc quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng
phụ tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 27 chi tiết

Có giá tham
khảo: 27/27

Tổng giá trị:
18,429,038đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (08/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (27 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 17 CATALOGUE GIẢM XÓC TRƯỚC
HONDA SH 350 (2023):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Giảm xóc trước phải 51400-K1W-D01 HONDA
SH 350

51400K1WD01 1 2,018,813đ

1 Giảm xóc trước phải 51400-K1W-D31 HONDA
SH 350

51400K1WD31 1 2,218,904đ

3 Lò xo giảm xóc trước phải 51401-KTW-B01
HONDA SH 350

51401KTWB01 1 294,446đ

4 ống giảm xóc trước 51410-KTW-B01 HONDA
SH 350

51410KTWB01 1 1,725,996đ

5 Vòng chặn phớt giảm xóc trước 51412-422-003
HONDA SH 300

51412422003 1 136,649đ

6 Đệm lót dưới giảm xóc trước 51414-MBV-711
HONDA SH 350

51414MBV711 1 234,255đ

7 Đệm lót trượt trên giảm xóc trước 51415-
MBV-711 HONDA SH 350

51415MBV711 1 211,480đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

8 Lò xo hồi phục giảm xóc trước 51416-461-003
HONDA SH 300

51416461003 1 102,487đ

9 Ống vỏ giảm xóc trước phải 51420-K1W-D01
HONDA SH 350

51420K1WD01 1 1,252,607đ

9 Ống vỏ giảm xóc trước phải 51420-K1W-D31
HONDA SH 350

51420K1WD31 1 1,252,607đ

10 Chốt khóa dầu giảm xóc trước 51432-KTW-902
HONDA SH 350

51432KTW902 1 175,692đ

11 Vòng xéc măng giảm xóc trước 51437-461-003
HONDA SH 300

51437461003 1 138,276đ

12 Ty con giảm xóc trước 51440-KTW-901 HONDA
SH 350

51440KTW901 1 725,538đ

13 Vòng kẹp phớt dầu giảm xóc 51447-KTW-902
HONDA SH 350

51447KTW902 1 71,578đ

14 Nút ống giảm xóc trước 51449-KTW-901
HONDA SH 350

51449KTW901 1 60,192đ

15 Lò xo yên xe 51455-KTW-902 HONDA SH 350 51455KTW902 1 61,819đ

16 Vòng hãm 51456-KTW-901 HONDA SH 350 51456KTW901 1 28,941đ

17 Phớt giảm xóc trước 51490-KTW-B01 HONDA
SH 350

51490KTWB01 1 479,895đ

18 Giảm xóc trước trái 51500-K1W-D01 HONDA
SH 350

51500K1WD01 1 2,064,361đ

18 Giảm xóc trước trái 51500-K1W-D31 HONDA
SH 350

51500K1WD31 1 1,984,649đ

19 ống vỏ giảm xóc trước trái 51520-K1W-D01
HONDA SH 350

51520K1WD01 1 1,324,185đ

19 ống vỏ giảm xóc trước trái 51520-K1W-D31
HONDA SH 350

51520K1WD31 1 1,324,185đ

22 Bu lông 8X45 90109-MR7-000 HONDA CB 500,
SH 350

90109MR7000 1 48,574đ

23 Bu lông 8mm 90116-KTW-901 HONDA SH 350 90116KTW901 1 50,780đ

26 Đệm đặc biệt 8mm 90544-283-000 HONDA Xe
Ga, Xe Số

90544283000 1 10,854đ

27 Gioăng chống bụi 91254-KTW-901 HONDA SH
350

91254KTW901 1 401,812đ

28 Phớt O 26.2x2.4 91356-KTW-901 HONDA SH
350

91356KTW901 1 29,463đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng SH · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

https://panel.dov.vn
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=HONDA+
https://wiki.dov.vn/tim-kiem?q=SH+
https://wiki.dov.vn/epc/
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1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-17-catalogue-giam-xoc-truoc-honda-sh-350-2023--EPCDOV
0003126 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG F - 17 CATALOGUE
GIẢM XÓC TRƯỚC HONDA SH 350 (2023)
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Cập nhật lần cuối
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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